
Phụ lục I  
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ  
(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND, ngày      /7/2022 của Ủy ban nhân dân dân huyện Đăk Tô)

TT Danh mục mục tiêu, nhiệm vụ Đơn vị tính
Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025

(phấn đấu đến năm 2025)

Tỉnh giao Huyện giao

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn
I: 2021 - 2025

1.1 Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi % 4 4

1.2 Xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn

- Số xã xã 3 3

- Tỷ lệ xã % >50 >55

1.3 Thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn

- Số thôn thôn 1 1
2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm % >3 >3
3 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới % 75 87

     Trong đó:

     Tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao % 25 25

     Tỷ lệ xã đạt nông thôn kiểu mẫu % 10 12
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Phụ lục II

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 THỰC HIỆN CÁC
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ

(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND, ngày      / 7 /2022 của Ủy ban nhân dân dân huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ghi chú
TỔNG SỐ

Trong đó
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030,

giai đoạn I: 2021 - 2025

Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới

giai đoạn 2021-2025

TỔNG SỐ 153,772 134,484 19,288
1 Phòng Dân tộc 7,704 7,704

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 80,388 77,438 2,950

3 Xã Diên Bình 2,236 2,236

4 Xã Pô Kô 11,132 9,426 1,706

5 Xã Tân Cảnh 2,987 2,987

6 Xã Kon Đào 4,064 1,479 2,585

7 Xã Ngọc Tụ 11,486 9,780 1,706

8 Xã Đăk Rơ Nga 12,202 10,496 1,706

9 Xã Đăk Trăm 11,325 9,619 1,706

10 Xã Văn Lem 10,249 8,543 1,706
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PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-

2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND, ngày      / 7 /2022 của Ủy ban nhân dân dân huyện Đăk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

TT Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025

Ghi
chúTổng cộng

Chi tiết dự án thành phần

Dự án 1 Dự án 2 Dự án 4
(Tiểu dự án 1)

Dự án 5
(Tiểu dự án 1) Dự án 6 Dự án 10

(Tiểu dự án 2)

TỔNG SỐ 134,484 7,980 29,923 77,384 15,422 2,024 1,751

1 Phòng Dân tộc 7,704 5,953 1,751

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 77,438 29,923 31,526 15,422 567

3 Xã Pô Kô 9,426 836 8,266 323.78

4 Xã Ngọc Tụ 9,780 119 9,337 323.78

5 Xã Đăk Rơ Nga 10,496 159 10,013 323.78

6 Xã Đăk Trăm 9,619 675 8,620 323.78

7 Xã Văn Lem 8,543 159 8,222 161.88

8 Xã Kon Đào 1,479 79 1,400

Ghi chú:

Các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I:
2021-2025

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
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3. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực
dân tộc

- Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

4. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân
vùng ĐBDTTS

5. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

6. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

- Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
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Phụ lục IV

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Kèm theo Tờ trình số:      /TTr-UBND, ngày      / 7 /2022 của Ủy ban nhân dân dân huyện Đăk Tô)
ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình
 Vốn đầu tư phát triển nguồn

ngân sách trung ương giai
đoạn 2021-2025

 Vốn đầu tư phát triển nguồn
ngân sách huyện, xã đối ứng giai

đoạn 2021-2025
Ghi chú

TỔNG SỐ 153,772 23,092

1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai
đoạn I: 2021 - 2025

134,484 13,448

2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 19,288 9,644
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